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TÌNH HÌNH MƯA, LŨ, NGẬP LỤT, ÚNG TRÊN LƯU VỰC SÔNG
CÀ LỒ - NGŨ HUYỆN KHÊ

1. Tình hình mưa 

- Thông tin về lượng mưa lớn thực đo trong tuần vừa qua tại các trạm KTTV
trên lưu vực sông Cà Lồ, Ngũ Huyện Khê.

T
T

Tỉnh Địa điểm

Lượng mưa thực đo (mm)
Tổng
(mm)02/08 03/08 04/08 05/08 06/08

13h
ngày
07/08

1 Vĩnh Phúc Quảng Cư 36,0 26,0 33,0 7,0 24,0 2,0 128,0

2 Vĩnh Phúc Vĩnh Yên 56,0 33,0 24,0 174,4 14,0 10,4 311,8

3 Vĩnh Phúc Tam Đảo 150,0 52,0 12,0 70,1 103,2 31,7 419,0

4 Bắc Ninh
Phúc Lộc
Phương

28,0 3,0 0,0 3,0 32,0 4,0 70,0

5 Bắc Ninh Bến Hồ 48,0 36,0 8,0 1,0 51,0 48,0 192,0

6 Bắc Ninh Bắc Ninh 62,0 43,0 1,0 0,0 63,4 51,0 220,4

7 Bắc Ninh Đáp Cầu 55,0 22,0 0,0 2,0 52,0 37,0 168,0

Nhận xét:

Lượng mưa ngày tại Vĩnh Phúc ngày 2/8 – 13h ngày 06/8 của tỉnh Vĩnh Phúc từ
6mm - 56mm, mưa lớn xuất hiện vào ngày 02/8 ở Tam Đảo (150mm), ngày 5/8 ở Vĩnh
Yên (174mm), ngày 6/8 trạm Tam Đảo (103mm).

Tỉnh Bắc Ninh tuần vừa qua có lượng mưa ngày từ 2mm - 62mm, mưa chủ yếu
vào ngày 6/8 tại Bến Hồ (51mm), Bắc Ninh (63mm) và Đáp Cầu (52mm).

- Dự báo lượng mưa trong tuần tới tại các trạm KTTV trên lưu vực sông Cà Lồ,
Ngũ Huyện Khê.

T
T

Tỉnh Địa điểm

Lượng mưa dự báo ngày (mm)
Tổng
(mm)

từ sau
13h
ngày
07/08

8/08 9/08
10/0

8
11/08 11/08

13/0
8

14/0
8

1 Vĩnh Phúc
Quảng

Cư
2,7 3,6 3,1 5,0 2,9 2,4 12,1 14,5 46,3

2 Vĩnh Phúc Vĩnh Yên 0,0 1,3 4,6 6,2 15,7 22,0 15,5 18,2 83,5

3 Vĩnh Phúc Tam Đảo 4,9 16,3 16,9 26,3 24,0 19,2 17,8 20,3 145,7

1 Bản tin đột xuất này được thực hiện khi xuất hiện mưa lớn, lũ, ngập lụt, úng trên các lưu
vực sông
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4 Bắc Ninh
Phúc Lộc
Phương

0,0 0,7 3,1 16,4 11,6 30,0 14,4 13,6 89,8

5 Bắc Ninh Bến Hồ 0,3 1,5 1,4 9,5 7,1 25,8 10,5 10,9 67,0

6 Bắc Ninh Bắc Ninh 1,0 1,7 1,1 18,1 9,5 27,8 11,2 12,2 82,6

7 Bắc Ninh Đáp Cầu 1,1 1,3 1,3 18,7 9,5 27,4 10,8 11,8 81,9

Nhận xét:  Trong tuần tới, từ ngày 8/8 – 14/8 ở tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Ninh,
lượng mưa ngày rải rác từ từ 0,4 - 30mm. Lượng mưa theo ngày tương đối nhỏ.

2. Mực nước thực đo trong tuần 

- Mực nước thực đo tại các trạm thủy văn trên sông Cà Lồ, Ngũ Huyện Khê

Trạm
Mực nước trung bình ngày thực đo (m) Hmax

Mực nước
tương ứng
với các cấp

báo động (m)
2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 (m) Thời gian I II III

Quảng
Cư

26,73 26,84 26,96 27,15 27,94 27,51 28,17 13:00 6/8

Bến Hồ 1,80 2,03 2,07 2,21 2,34 2,61 2,65 1:00 7/8
6,
8

7,5 8,4

Đáp Cầu 1,36 1,91 2,06 1,96 2,43 3,00 3,08 13:00 7/8
4,
3

5,3 6,3

3. Tình hình ngập lụt, úng 

Bảng 5: Hiện trạng vận hành các công trình tiêu nước tỉnh Bắc Ninh

Tên TB
Số máy

vận hành
Tên TB

Số máy
vận

hành
Tên TB

Số máy
vận hành

I. TỈNH BẮC NINH

H. Tiên Du 18 H. Quế Võ 53 H. Yên Phong 21

Tân Chi I  Kim Đôi II 2 Phấn Động 3

Tân Chi II 3 Phả Lại 1 Vạn An 2

Hán Quảng 4 Nhân Hòa  Đặng Xá  

Tri Phương 1 Phúc Lộc  Đông Thọ II (TĐ) 2

Phú Lâm I 2 Kim Đôi I 3 Vọng Nguyệt 6

Phú Lâm II 8 Việt Thống 5 Trung Nghĩa 2

H. Bắc Ninh 20 Quế Tân 2 Trung Ngân  

Cổ Mễ  Thái Hòa 21 Bát Đàn 2

Ngô Khê 2 Cầu Tiên  Phù Cầm (TĐ) 2

Núi Hòn  Châu Cầu 14 Thọ Đức (TĐ) 1

Vũ Ninh 3 Long Khê 2 Đông Thọ I 1

Phong khê 2 Hiền Lương 3 H. Từ Sơn 7

N1  Chi Lăng  Hương Mạc  

Xuân Viên 1 Ngõ Năm  Phù Khê I  
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Tên TB
Số máy

vận hành
Tên TB

Số máy
vận

hành
Tên TB

Số máy
vận hành

Hữu Chấp 12 Cầu Tiên  Phù Khê II 2

Bồ Gạo  Đồng Chõ  

Yên Đinh  TB Trịnh Xá 5

Xuân Thủy  

II.  TP HÀ NỘI

Công ty TL Hà Nội 19

Thịnh Liên 2 Thường Lệ 1 6 Tam Báo 4

Cẩm Hà 2 2 Thường Lệ 2 5

III.  Tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty Liễn Sơn 18

TB Cao Đại 4

Các TB khác 14

Bảng 5: Tình hình ngập úng

TT Địa điểm ngập Tổng
Lúa

Màu
Ngập trắng Phất phơ

Vĩnh Phúc 563,5 16 400 147,5

1 Tam Dương 18 2 14 2

2 Vĩnh Tường 436,5 7 285 144,5

3 Yên Lạc 90 90

4 Vĩnh Yên 5 5

5 Bình Xuyên 2 2

Hà Nội 5 5

1 Sóc Sơn 5 5

- Trên địa bàn tỉnh, tại thời điểm 7h ngày 06/82020, trên địa bàn tỉnh có 02 trạm
dã chiến hoạt động phục vụ tiêu tập trung tại Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn.

- Do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài đến tại thời điểm 10h ngày 06/8/2020,
trên địa bàn tỉnh có 563,5ha diện tích bị ngập, trong đó: 416ha lúa (7 ha ngập trắng,
400ha ngập phất phơ) và 147,5ha màu tập trung tại huyện Vĩnh Tường, huyện Tam
Dương, huyện Yên Lạc do Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn quản lý.

-  Tỉnh Bắc Ninh có  30 trạm bơm với  119 máy bơm (chuyên tiêu) đang hoạt
động bơm tiêu và tiêu nước đệm theo quy trình. Cống tiêu Đặng Xá mở. Trong vùng
chưa xuất hiện ngập úng.

- Công ty ĐTPT Thủy lợi Hà Nội, hiện tại đang vận hành 5 trạm bơm với 19
máy bơm tiêu nước đệm. Có 5ha lúa ngập phất phơ tại HTX Yên Tàng, huyện Sóc
Sơn.
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* Dự báo lượng mưa 3 ngày tới dự báo nhỏ hơn lượng mưa tần suất 50%. Trong
vùng không xuất hiện thêm các điểm ngập úng, đầy nước mới.

4. Các kiến nghị về vận hành công trình thủy lợi

Đề nghị các địa phương cần tăng cường công tác ứng trực, căn cứ theo tình hình
thực tế, chủ động tiêu thoát và tiến hành các biện pháp phòng chống lụt bão phù hợp:

- Các địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hà Nội và khu vực hạ lưu
sông Cà Lồ của tỉnh Vĩnh Phúc, phải thường xuyên theo dõi tình hình mưa, mực nước,
trong đồng, ngoài sông trên lưu vực, chủ động tiêu thoát cho các vùng trũng thấp.Tăng
cường công tác kiểm tra công trình, kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra và để đảm bảo
công tác tiêu được thuận lợi.

- Khu vực miền núi là huyện Lập Thạch và Tam Đảo có địa hình dốc và là khu
vực nằm trong hệ thống thủy lợi của các hồ ven dãy núi Tam Đảo, cần tăng cường
công tác kiểm tra ứng trực đặc biệt là các vị trí xung yếu đã đã chỉ ra trong phương án
phòng chống thiên tai của địa phương và đảm bảo an toàn hồ chứa. Với những hồ chứa
lớn phải cảnh báo tới người dân trong trường hợp phải mở cửa van xả nước hồ xuống
hạ du. 
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